
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4 NĂM HỌC 2024-2025 

LỚP MGB C3 
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 31/3/2025- > 25/4/2025) 

Giáo viên: Đỗ Thị Hải Minh 

 
Hoạt động TUẦN I 

 ( 31/4 –>  4/4) 

 

TUẦN II 

( 7/4 - 11/4) 

TUẦN III 

( 14/4 –> 18/4) 

 

TUẦN IV 

(21/4  –> 25/4) 

 

TUẦN V 

(28/4  –> 2/5) 
Mục tiêu  

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

 

 

 

 

 

* Cô đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần: quan tâm đến sức khỏe trẻ; quan sát, nhắc nhở 

trẻ chào cô, chào mẹ lễ phép khi đến lớp. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng các nề nếp: tự cởi giày, dép, ba lô vào đúng ngăn tủ của mình, 

không đi dép vào nơi qui định, để dép đúng chiều. 

- Tổ chức chơi các trò chơi theo ý thích của trẻ. 

* Trò chuyện:    
- Trò chuyện về tính chất của nước, ích lợi (tác hại) của nước, các nguồn nước trong tự nhiên, 

những chất tan (không tan) trong nước, một số tính chất đơn giản của nước, vòng tuần hoàn của 

nước, các trạng thái của nước và ứng dụng của các trạng thái đó trong cuộc sống. 

- Sự cần thiết của nước trong thiên nhiên và trong cuộc sống. 

- Trò chuyện về cách giữ gìn bảo vệ nguồn nước, cách sử dụng nước tiết kiệm. 

- Trò chuyện về  các hiện tượng TN: mặt trời, trăng, sao, mưa, gió, mây, sấm. sét, cầu vồng... 

- Trò chuyện về các nguồn ánh sáng, cách sử dụng an toàn và hiệu quả ánh sáng nhân tạo. 

- Trò chuyện về môi trường, những hành vi có lợi và có hại tới môi trường, cách giữ gìn và bảo 

vệ môi trường sống. 

 

- PTTC: 1, 

14 

 

- PTNT:  

15, 16, 21, 

22, 23 

 

 

 

- PTTC – 

QHXH: 49 

 

PTTM: 60 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng * Tập thể dục theo nhạc chung của trường   
- Khởi động: Vận động theo nhạc bài hát “Dậy đi thôi”  

   Bài tập thể dục nhạc bài hát “Con cào cào cào” 

- Tập các động tác thể dục sáng:  



+ Hô hấp: Gà gáy. 

+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước lên cao.  

+ Bụng: Đứng quay người sang hai bên. 

+ Chân: Chân đưa trước khuỵu gối.  

+  Bật: Bật chụm tách chân. 

- VĐ theo nhạc bài: Gummy bear 

- Điều hòa nhạc không lời Gia đình nhỏ hạnh phúc to. 

- Thứ 2: Chào cờ và tập bài dân vũ: “Việt Nam ơi!” 

- Thứ 6: Tập bài dân vũ: “Việt Nam ơi!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoạt 

động 

học 

 

Thứ 

2 
    

Âm nhạc 

- VĐ: VTTN: Cho 

tôi đi làm mưa với 

- TC: Mưa to mưa 

nhỏ 

(MT 53) 

Nghỉ lễ Giỗ Tổ 

Hùng Vương. 

 

      

Âm nhạc  

- NDC: Nghe 

hát: Đếm sao 

- TC: Tai ai tinh 

Văn học 

Thơ: Cầu vồng  

Tác giả: Nhược 

Thủy 

(Dạy trẻ thuộc 

thơ) 

Âm nhạc  
- NH: Điều đó 

phụ thuộc hành 

động của bạn. 

  - TC: Ai đoán 

giỏi 

 

Thứ 

3 

 

Khám phá  
Sự kỳ diệu của nước 

(MT 15) 

Khám phá 
Không khí có ở 

đâu? (MT 15) 

Khám phá  
Các nguồn ánh 

sáng trong cuộc 

sống 

 

    Khám phá  
Thí nghiệm tạo 

cầu vồng rực rỡ 

(MT 16) 

Khám phá  
Bé làm gì để bảo 

vệ môi trường 

 

Thứ 

4 

 

 

LQVT 

Dạy trẻ so sánh, 

thêm bớt trong 

phạm vi 5 

(MT 21) 

LQVT 

Dạy trẻ tách gộp 

2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 5. 

 (MT 22, 23) 

LQVT 

Ôn nhận biết, 

gọi tên 4 hình: 

vuông, tròn, tam 

giác, chữ nhật. 

LQVT 

Chắp ghép hình 
Nghỉ lễ 30/4  



 

 

Thứ 

5 

Tạo hình 

Nặn phao bơi  

(Đề tài) 

Tạo hình 

Xé dán trang 

phục chú hề 

(Mẫu) 

 

Tạo hình 

Vẽ Ông mặt trời  

- Mẫu - 

Tạo hình 

Steam: Tạo cầu 

vồng 

Nghỉ lễ  1/5 

 

Thứ 

6 

 

PTVĐ 

Tự đập - bắt bóng  

được 3 lần đường 

kính bóng 18 cm  

TC: Cáo ơi ngủ à               

 

PTVĐ 

- Ném đích đứng 

- Chạy 12m  

 

PTVĐ 

Ném trúng đích 

nằm ngang. 

TC: Quả bóng 

nảy 

PTVĐ 

 BT tổng hợp: 

- Tự đập - bắt 

bóng  được 3 lần 

đường kính bóng 

18 cm               

 - Ném đích đứng 

- Chạy nhanh 

12m (MT 1) 

 

PTVĐ 

- Lăn bóng và di 

chuyển theo 

bóng. 

- Ném đích nằm 

ngang 

 

 

                          

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 
2 

-  HĐCĐ: 
Trải nghiệm sự 
chuyển động của 
nước khi có lực tác 
động  
- TCVĐ: Thuyền về 
bến. 
- Chơi theo ý thích.  
 

-  HĐCĐ: 
Thí nghiệm sự 
dẫn truyền mùi 
hương từ không 
khí (MT 16) 
- TCVĐ: Mèo 
và chim sẻ. 
- Chơi theo ý 
thích.  
 

-  HĐCĐ:  
Khúc xạ ánh 
sáng trong nước 
- TCVĐ: Cáo ơi 
ngủ à? 
- Chơi theo ý 
thích. 
 

-  HĐCĐ:  
Tạo cầu vồng từ 
đèn in và đĩa cd 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng 
- Chơi theo ý 
thích. 
 

-  HĐCĐ: Chăm 
sóc cây trong 
góc thiên nhiên 
- TCVĐ: bánh 
xe quay 
- Chơi theo ý 
thích 

 



Thứ 
3 
 

 

-  HĐCĐ:  
Thí nghiệm những 
chất tan, không tan 
trong nước (MT 15) 
- TCVĐ: Chìm – 
nổi. 
- Chơi theo ý thích  

 -  HĐCĐ:  
Thí nghiệm sự 
giãn nở của 
không khí. 
- TCVĐ: Bắt đĩa 
bay. 
 - Chơi theo ý 
thích 

-  HĐCĐ:  
Thí nghiệm tạo 
cầu vồng từ màu 
thực phẩm. 
- TCVĐ: Trời 
nắng trời mưa. 
- Chơi theo ý 
thích. 
- HĐCĐ:  
-Vẽ ông mặt trời 

 

-  HĐCĐ: 
Vẽ cầu vồng bằng 
phấn màu 
- TCVĐ: Bánh xe 
quay. 
- Chơi theo ý 
thích. 
 

- HĐCĐ: 
Trò chuyện về 
các bảo vệ môi 
trường bằng 
cách tiết kiệm 
tài nguyên: Dạy 
bé tiết kiệm tài 
nguyên như 
điện, nước bằng 
cách dạy bé tắt 
điện trước khi ra 
khỏi phòng, mở 
nước đủ dùng, 
sử dụng giấy tiết 
kiệm.... 

- TCVĐ: Trốn 
mưa 
- Chơi  theo ý 
thích 
 

Thứ 
4 

-  HĐCĐ: 
 Gấp và chơi thả 
thuyền giấy. 
- TCVĐ: Chuyển 
nước. 
- Chơi theo ý thích 

- HĐCĐ:  
Cách tạo dòng 
chảy của nước 
từ chai, phễu và 
ống nhựa (MT 
16) 
- TCVĐ: 
Chuyển nước. 
- Chơi theo ý 
thích 

-  HĐCĐ:  
Thí nghiệm bẻ 
cong ánh sáng   
- TCVĐ: Trời 
nắng trời mưa 
- Chơi theo ý 
thích. 

-  HĐCĐ:   
Tạo cầu vồng từ 
nước và đèn pin. 
- TCVĐ: Qua 
sông 
- Chơi theo ý 
thích 
 
 

 
Nghỉ lễ 30/4 
 



 

Thứ 
5 

-  HĐCĐ:  
Quan sát sự bốc hơi 
và tỏa nhiệt của 
nước ở trạng thái 
nóng, lạnh (MT 16) 
- TCVĐ: Trốn mưa 
- Chơi theo ý thích. 

- HĐCĐ:  
Thí nghiệm 
không khí trong 
nước (MT 15) 
- TCVĐ:  Lá và 
gió. 
- Chơi theo ý 
thích 

- HĐCĐ:  
-Vẽ phấn các 
hiện tượng tự 
nhiên: mặt trời, 
mặt trăng, sao. 
- TCVĐ: Nhảy 
qua suối nhỏ 
- Chơi theo ý 
thích 

- HĐCĐ:  
Thí nghiệm tạo 
cầu vồng từ màu 
và nước đường 
(MT 15) 
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ. 
-Chơi theo ý thích 

Nghỉ lễ 1/5 

Thứ 
6 

- HĐCĐ: Giao lưu 
hoạt động trong lớp. 
- VĐCB: Tự đập - 
bắt bóng  được 3 lần 
đường kính bóng 18 
cm 
- Bật qua dây              

- HĐCĐ: Giao 
lưu các trò chơi 
dân gian trong 
khối:  
- Rồng rắn lên 
mây 
- Kéo cưa lừa xẻ 
 

- HĐCĐ: Cho 
trẻ tham gia hoạt 
động chăm sóc 
vườn cây của 
sảnh T3 với lớp 
C1. 
 
 
 

- HĐCĐ: Giao 
lưu nghệ thuật 
ngôn ngữ giữa 
các lớp trong 
khối:  
+Bài vè 
+Bài đồng 
dao,thơ: 
+Lạy trời mưa 
xuống 
+ Tôi là thùng rác 
+ Ông mặt trời 
óng ánh 
+ Nắng 
 

- HĐCĐ: Giao 
lưu HĐ tổ chức 
SN các bé tháng 
4 

 

Hoạt 

động 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Góc xây dựng: Xây công viên nước Hồ Tây. 

CB: Mô hình các trò chơi nước (Đu quay, cầu trượt nước, đài phun nước, đu quay khổng lồ, phao bơi, cây xanh, ghế đá, 



quầy hàng….) 

- Tuần 2: Góc tạo hình: Luyện kỹ năng cắt theo đường thẳng, đường cong. 

CB: kéo, họa báo, tranh ảnh... 

Làm bộ sách về các nguồn nước trong tự nhiên, vòng tuần hoàn của nước. 

- Tuần 3: Góc kỹ năng: Tạo ánh sáng màu từ ánh sáng nhân tạo. 

CB: Đèn pin, bóng đèn nhấp nháy màu trắng, đèn bể cá, giấy bóng kính các màu. 

- Tuần 4: Góc học tập: Xây dựng công trình kiến trúc từ các hình cơ bản. 

CB: Các hình cơ bản có kích thước và màu sắc khác nhau. 

- Tuần 5: Góc Gia đình: Pha chế một số loại nước giải khát mùa hè 

CB: Chanh, quất, đường, siro dâu, siro chanh leo. 

* Góc phân vai: 

*Góc xây dựng/ xếp hình: 

 + xây công viên nước Hồ Tây(T1 - 2);   Xây hồ ao nuôi cá (T3);  xây bể bơi mùa hè (T3, 4). 

+ Lắp ghép các loại đồ chơi dưới nước (Cầu trượt, đài phun nước, đu quay, xích đu, ghế đá…) 

+  Gia đình :  

 - Hướng dẫn trẻ cách pha các loại nước: pha sữa, si rô, C sủi, các loại nước hoa quả, trà chanh, nước chanh, chanh leo, 

nước cam…. Uống và sử dụng nước tiết kiệm. 

- Chế biến một số món ăn mùa hè có sử dụng nước (các món luộc, nấu, hầm, hấp cách thủy).  

+ Siêu thị tự chọn: 



- Bán các loại đồ uống và nước giải khát, các loại quả đặc trưng mùa hè . 

- Bán trang phục mùa hè, áo phao, đồ dùng để đi bơi. 

- Bán các loại nước giải khát chế biến từ hoa quả và các loại nước ngọt đóng chai. 

- Bán đèn pin, nến, đèn nhấp nháy, các loại giấy bóng kính màu... 

+ Bác sỹ: Khám bệnh cho các cháu nhỏ, hướng dẫn cách phòng bệnh mùa hè. 

+ Cô giáo: Dạy các bài hát, bài thơ trong chủ đề. Cho các cháu đi tham quan Công viên nước . 

- Hát và biểu diễn các bài hát trong chủ điểm. 

+ Góc văn học: Làm sách xem tranh về các hiện tượng thiên nhiên, các mùa trong năm, trang phục mùa hè. 

- Rèn ngôn ngữ cho những trẻ ngọng. 

- Tô màu nội dung câu chuyện  

- Làm sách về nước. 

- Vẽ tranh minh họa truyện “Cóc kiện trời”;  “Ông mặt trời”. 

- Trẻ có thể kể lại truyện một cách đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn qua các hình thức kể chuyện theo tranh, kể 

chuyện bằng rối tay. 

- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ. Thích kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ (MT 49) 

- Bộc lộ sự thích thú với một số loại hình nghệ thuật đặc trưng của địa phương và của đất nước Việt Nam thông qua 

tranh ảnh, video và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giao lưu, chương trình văn nghệ... (MT 60) 

+ Góc tạo hình: 

- Vẽ, tô màu, sưu tầm tranh ảnh tranh về các nguồn nước (Biển, sông, hồ, ao, bể bơi, công viên nước)  các hiện tượng 



thiên nhiên (Mặt trời, mây, trăng, sao, cầu vồng, mưa, gió, mặt trời, sấm, chớp .…) các nguồn ánh sáng tự nhiên, nhân 

tạo (Đèn pin, bóng đèn điện, đèn chùm, nến, đèn dầu, lửa...)  

- Làm ô, nón, mũ,  phao bơi, làm đồ chơi các đồ chơi để chơi trong nước (gấp thuyền, làm bè…) từ các nguyên liệu 

khác nhau (Gỗ, xốp, nhựa, vỏ hộp, đất nặn…) 

+Góc thực hành kỹ năng sống: Chuyển nước bằng mút, Gắp hạt bằng gắp nhỏ, rót nước bằng phễu to, chuyển nước 

bằng thìa, cách rửa cốc, cách đóng mở đai nhựa. 

+ Góc học tập: 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5, đếm vẹt đến 10 và đếm theo khả năng, đếm ngược từ 5-0 

- Làm bài tập nhận biết, so sánh, thêm bớt trong PV 5, tách gộp số lượng trong PV 5 (MT 21,22, 23)   

- Sắp xếp 2 đối tượng theo quy tắc 

- Chơi bàn cờ nhận hình, nhận chấm tròn số lượng 1, 2, 3, 4, 5. 

- Ôn tập nhận biết gọi tên các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Nhận biết tính chất các hình 

- Cho trẻ xếp, chắp ghép hình cơ bản thành các đồ dùng, đồ chơi  có ý nghĩa. 

- Làm thí nghiệm các vật tan (không tan) trong nước, vật nổi, vật chìm, xem bong bóng không khí trong nước, sự 

chuyển động của nước khi có tác động của lực, sự bốc hơi và tỏa nhiệt của nước.…. 

- Phân loại  những chất tan (không tan) trong nước. 

* Chuẩn bị:  

-  Gạch to, gạch nhỏ, cột cổng, bộ đồ chơi lắp ghép, mô hình cây, nhà… 



- Khay màu nước, tranh vẽ nét: mây, ông mặt trời, giấy màu dập hình, đất nặn phao bơi, ô…    

- Bình nhựa 0,5l, chai lavi sạch, thìa, cốc đong, si rô các loại mùi. 

- Các loại nước đóng chai chế biến từ những loại hoa quả, si rô. 

- Một số đồ dùng có thể tạo ra ánh sáng: Đèn pin, đèn nhấp nháy, nến... 

- Rối tay các nhân vật truyện trong tháng. 

- Bộ hót giấy trên bàn, trên sàn; khăn hỉ mũi, bộ chổi xẻng hót giấy trên bàn, trên sàn. 

- Bài tập toán tô màu đồ vật tìm nhóm có số lượng 5, bút sáp, giấy màu, bìa, in đồ hình…   

- Các nguyên vật liệu để trẻ làm, giấy A4, giấy màu, đất nặn, tạp chí, báo cũ, vỏ hộp, chai lọ … tái sử dụng. 

- Các loại hột, hạt, que, khối gỗ... đảm bảo an toàn. 

- Các loại vật liệu thiên nhiên: rơm rạ, lá, mùn cưa, giấy loại, vải vụn, len vụn các màu, vỏ hộp, chai lọ  

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện liên quan đến chủ đề. 

 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hành KN  tự phục vụ: đi cầu thang, đi dép, cởi dép,  cài khuy áo, lấy nước uống... cho những trẻ yếu,  nếp ăn vệ 

sinh văn minh ( không nói chuyện, không làm vãi cơm…) 

- Ôn kỹ năng gắp hạt bằng gắp loại nhỡ, rót nước bằng bình.), cách rót nước, bê khay. 

- Hướng dẫn kỹ năng chuyển nước bằng mút, chuyển nước bằng thìa, gắp hạt bằng gắp nhỏ, rót nước bằng phễu to, cách 

rửa cốc, cách đóng mở đai nhựa. 

- Dạy trẻ nhận ra và tránh một số hành động (Không cười đùa khi ăn uống, không tự lấy thuốc uống, không leo trèo bàn 



ghế, lan can, không nghịch các vật sắc nhọn, không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp); vật dụng (bàn là, bếp 

đang đun, phích nước nóng, hồ ao..); nơi nguy hiểm  (hồ ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi...)  khi được nhắc nhở (MT 14) 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2 - Cân đo chấm biểu 

đồ lần 3 

- Chơi tự do 

- Lao động tập thể   

(vệ sinh đồ dùng đồ 

chơi)  

- Chơi tự do 

- Lao động tập thể   

(vệ sinh đồ dùng đồ 

chơi)  

- Chơi tự do 

- Lao động tập thể 

(vệ sinh đồ dùng đồ 

chơi)  

- Chơi tự do 

 - Lao động tập thể 

(vệ sinh đồ dùng 

đồ chơi)  

- Chơi tự do 

Thứ 3 - Hướng dẫn kỹ 

năng: Chuyển 

nước bằng mút. 

- Chơi tự do 

- Hướng dẫn kỹ 

năng: Gắp hạt bằng 

gắp nhỏ 

 - Chơi tự do 

- Hướng dẫn kỹ năng:   

+ Rót nước bằng 

phễu to. 

+ Cách rửa cốc.  

- Chơi tự do 

- Hướng dẫn kỹ năng: 

Chuyển nước bằng 

thìa 

- Chơi tự do 

   

- Hướng dẫn kỹ 

năng: Cách đóng 

mở đai nhựa. 

- Chơi tự do 

Thứ 4 TCHT: Làm phiếu 

bài tập so sánh 

thêm bớt trong 

phạm vi 5. 

- Chơi tự do 

- LQVT: Làm phiếu 

bài tập chia tách 

trong phạm vi 5.  

- Chơi tự do 

- TCHT: Nhận biết 

các đồ vật có dạng 

hình vuông, tròn, tam 

giác, chữ nhật (T24) 

- Chơi tự do 

- LQVT: Phiếu bài 

tập: Tô màu các hình 

vuông, tròn, tam giác, 

chữ nhật theo yêu cầu 

cho trước. 

- Chơi tự do 

 

Thứ 5 

 

- Hướng dẫn tổ 1,2 

làm sổ bé chăm  

ngoan Kì II 

- Chơi tự do 

- Hướng dẫn tổ 3,4 

làm sổ bé chăm  

ngoan Kì II 

- Chơi tự do 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng cắt đường 

thẳng, đường cong. 

- Chơi tự do 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng in, đồ hình. 

 - Chơi tự do 

Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng cắt, buộc dây  



Thứ 6 -Biểu diễn văn nghệ các bài hát, bài thơ trong tháng 

- Nêu gương bé ngoan 

Chủ đê/ sự kiện Bé biết gì về nước? Không khí quanh bé Ánh sáng quanh bé Cầu vồng Ngày lễ 30/4 và 1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh  giá 

 kết quả 

 trên trẻ 

Nội dung đánh giá 

+ MT 1:   90 % trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt: Bá Duy, Duy Anh, Đức Huy  

+ MT 14:  85 % trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt:  Bá Duy, Duy Anh, Đức Huy, Trường Khang, Nhật Minh 

+ MT 15: 85% trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt:  Đức Huy, Trường Khang, Bá Duy, Duy Anh, Minh An 

+ MT 16: 85% trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt: Minh An,  Bá Duy, Duy Anh, Đức Huy, Trường Khang. 

+ MT 21: 85 % trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt: Bá Duy, Duy Anh, Đức Huy, Trường Khang, Minh Khuê.  

+ MT 22: 80% trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt:  Duy Anh, Đức Huy, Trường Khang, Bá Duy, Bảo Ngân, Minh An 

+ MT 23: 80% trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt:  Trường Khang, Bá Duy, Minh An, Duy Anh, Đức Huy, Bảo Ngân. 

+ MT 49: 95% trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt: Duy Anh  

+ MT 60: 80% trẻ đạt. Một số trẻ chưa đạt: Đức Huy, Trường Khang, Bá Duy, Nhật Minh, Minh An, Minh Khuê. 



Cần tổ chức các hoạt động củng cố, luyện tập đánh giá trẻ vào cuối tháng tiếp theo để trẻ đạt MT 
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